
 

SỞ GDĐT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG THPT  

BÌNH PHÚ – BÌNH DƯƠNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /BC-THPTBPBD Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng    năm 2025 

 

BÁO CÁO DANH SÁCH TỔNG HỢP KẾT QUẢ 

ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 

Kỳ đánh giá: Quý III/2025 

 

Căn cứ Công văn số 3645/SGDĐT-TTCB ngày 23 tháng 10 năm 2025 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện hồ sơ đánh giá, phân 

loại Quý III năm 2025 của công chức, viên chức, người lao động đơn vị sự nghiệp giáo 

dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ kết quả đánh giá của nhà trường; 

Trường THPT Bình Phú – Bình Dương báo cáo kết quả đánh giá, phân loại Quý 

III năm 2025 của công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị, cụ thể như sau: 

STT Họ và tên Nữ 
Chức vụ/  

Chức danh 
Điểm Xếp loại Ghi chú 

1 Nguyễn Thị Tám x Hiệu trưởng  

Sở xét 

(Trường đề 

nghị HTXS 

 

2 Võ Thanh Tân  TT Văn phòng 95 HTXS  

3 Phan Thị Hoàng Vân x Kế toán 94 HTXS  

4 Hồ Thị Kim Nhựt x TP Văn phòng 93 HTXS  

5 Lê Thị Cẩm Tuyền x Văn thư 94 HTXS  

6 Lê Thị Thanh Lan x Thư viện 93 HTXS  

7 Nguyễn Văn Phong  Bảo vệ 95 HTXS  

8 Nguyễn Văn Luân  Bảo vệ 95 HTXS  

9 Nguyễn Thị Mão x y tế 95 HTXS  

10 Lê Thị Cẩm Bông x Phục vụ 95 HTXS  

11 Lê Xuân Lộc x Phục vụ 95 HTXS  

12 Thân Văn Tây  Bảo vệ 95 HTXS  
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13 Nguyễn Văn Tùng  Bảo vệ 95 HTXS  

14 Ngô Thị Hồng Hạnh x TTCM Toán 95 HTXS  

15 Lê Bá Phúc Lợi  TPCM Toán 95 HTXS  

16 
Nguyễn Thị Thanh 

Trang 
x Giáo viên Toán 94 HTXS  

17 Huỳnh Thanh Thủy x Giáo viên Toán 94 HTXS  

18 Lê Thị Mây x Giáo viên Toán 94 HTXS  

19 Mai Thị Thủy x Giáo viên Toán 94 HTXS  

20 Lê Thị Thanh Liệu x Giáo viên Toán 94 HTXS  

21 Nguyễn Tất Thái Minh  Giáo viên Toán 94 HTXS  

22 Nguyễn Ngọc Hoàng  Giáo viên Toán 94 HTXS  

23 Nguyễn Thanh Phương x Giáo viên Toán 94 HTXS  

24 Đặng Thị Cẩm x Giáo viên Toán 94 HTXS  

25 Phạm Văn Trung  TTCM Lý 96 HTXS  

26 Đoàn Tấn Lướt  TPCM Lý 95 HTXS  

27 Nguyễn Công Khanh  Giáo viên Lý 94 HTXS  

28 Võ Khắc Lưu  Giáo viên Lý 95 HTXS  

29 Nguyễn Thị Huê x Giáo viên Lý 93 HTXS  

30 Hà Mỹ Duyên x Giáo viên Lý 94 HTXS  

31 Nguyễn Ngọc Tuyền x Giáo viên Lý 94 HTXS  

32 Trần Văn Tèo  TTCM Hóa 95 HTXS  

33 
Nguyễn Trần Thanh 

Phụng 
x TPCM Hóa 94 HTXS  

34 Phạm Thành Phước  Giáo viên Hóa 92 HTXS  

35 Huỳnh Lộc Tấn  Giáo viên Hóa 92 HTXS  

36 Nguyễn Duy Hùng  Giáo viên Hóa 94 HTXS  
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37 Trần Thị Lựu x Giáo viên Hóa Không xét  

38 Nguyễn Tấn Thành  Giáo viên Hóa 94 HTXS  

39 Nguyễn Thị Minh Thu x Giáo viên Hóa 94 HTXS  

40 Phạm Thị Tiếp x TTCM Sinh-CN 95 HTXS  

41 Nguyễn Anh Duy  Giáo viên Sinh 94 HTXS  

42 
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung 
x Giáo viên Sinh 94.5 HTXS  

43 Bùi Tiên Phước x Giáo viên CN 94 HTXS  

44 Trịnh Thị Đào x Giáo viên CN 94 HTXS  

45 Mai Thị Liên x Giáo viên CN 92.5 HTXS  

46 Nguyễn Kim Nhụy x Giáo viên CN 95 HTXS  

47 Nguyễn Hữu Hạnh  TTCM Tin 95 HTXS  

48 Nguyễn Minh Hòa  Giáo viên Tin 93 HTXS  

49 Trịnh Văn Dũng  Giáo viên Tin 94 HTXS  

50 Nguyễn Thanh Thủy x Giáo viên Tin 94 HTXS  

51 Lê Thị Thủy x Giáo viên Tin 92 HTXS  

52 Nguyễn Văn Ân  Phó Hiệu trưởng 94 HTXS  

53 Vương Thị Thu Loan x TPCM Văn 95 HTXS  

54 Nguyễn Thị Thùy Linh x Giáo viên Văn 94 HTXS  

55 Đỗ Thùy Liên x Giáo viên Văn 94 HTXS  

56 Đào Thị Hà x Giáo viên Văn 94 HTXS  

57 Trịnh Thị Hằng x Giáo viên Văn 94 HTXS  

58 
Nguyễn Thị Giang 

Thảo 
x Giáo viên Văn 95 HTXS  

59 Hoàng Thị Tú Anh x Giáo viên Văn 96 HTXS  

60 Tống Thanh Thương x Giáo viên Văn 85 HT Tốt  
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61 Nguyễn Ngọc Tuyền x Giáo viên Văn 95 HTXS  

62 Lê Văn Tuấn  Giáo viên Văn 94 HTXS  

63 Nguyễn Thị Thu x Giáo viên Văn 94 HTXS  

64 Phạm Thu Hà x TTCM Sử 95 HTXS  

65 Trần Thị Huyền x Giáo viên Sử 94 HTXS  

66 Nguyễn Thị Nụ x Giáo viên Sử 94 HTXS  

67 Nguyễn Văn Thương  Giáo viên Sử 94 HTXS  

68 Hoàng Thị Toàn x Giáo viên Sử 94 HTXS  

69 Đặng Kim Anh x Phó Hiệu trưởng 94 HTXS  

70 Đỗ Thị Thu Hương x TTCM Địa 95 HTXS  

71 Lê Xuân Tuyền  Giáo viên Địa 95 HTXS  

72 Lê Thị Thái x Giáo viên Địa 94.5 HTXS  

73 
Nguyễn Thị Phương 

Biển 
x Giáo viên Địa 94 HTXS  

74 Trương Thị Ngọc Châu x Giáo viên Địa 94 HTXS  

75 Nguyễn Thị Ngọc x 
Giáo viên 

GDKT&PL 
94.5 HTXS  

76 Vương Kim Phụng x TTCM Anh 95 HTXS  

77 Trần Chí Thiệu  TPCM Anh 95 HTXS  

78 Nguyễn Thị Hồng Cúc x Giáo viên Anh 94 HTXS  

79 
Huỳnh Thị Thanh 

Quyền 
x Giáo viên Anh 94 HTXS  

80 Nguyễn Thị Thanh Nữ x Giáo viên Anh 94 HTXS  

81 Huỳnh Thị Ngọc Thảo x Giáo viên Anh 92 HTXS  

82 Trần Nữ Nhị Khê x Giáo viên Anh 94 HTXS  

83 Lê Viết Hà  Giáo viên Anh 94 HTXS  

84 Nguyễn Thị Yến Vân x Giáo viên Anh 94 HTXS  
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85 Phan Hoàng Vũ  Phó Hiệu trưởng 92 HTXS  

86 Nguyễn Hoàng Vũ  
TTCM GDTC-

QPAN-QP 
95 HTXS  

87 Nguyễn Văn Ngời  
TPCM GDTC-

QPAN-QP 
95 HTXS  

88 Trần Văn Xiêm  Giáo viên GDTC 94 HTXS  

89 Nguyễn Thái Hoàng  Giáo viên GDTC 94 HTXS  

90 Nguyễn Thanh Phong  Giáo viên QPAN 93 HTXS  

91 Nguyễn Văn Được  Giáo viên QPAN 93 HTXS  

92 Nguyễn Văn Nghĩa  Giáo viên QPAN 93 HTXS  

Kết quả đánh giá CC-VC-NLĐ:  

- Tổng số CC-VC-NLĐ: 92 

- Sở xét:  1 

- Số lượng đạt HTXS: 89 96.74%; 

- Số lượng đạt HT Tốt: 1 1.09%; 

- Số lượng đạt HTNV: 0 0%; 

- Số lượng không xét: 1 1.09%. 

 Trên đây là kết quả đánh giá, phân loại Quý III năm 2025 của công chức, viên 

chức, người lao động của Trường THPT Bình Phú – Bình Dương./. 

Nơi nhận:    

- Sở GDĐT; 

- Tổ Chuyên môn; 

- Tổ Văn phòng; 

- Lưu: VT, KA. 

HIỆU TRƯỞNG 

 Nguyễn Thị Tám 
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